
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN  

TRƯỜNG MN THANH YÊN 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ TIỀN ĂN  

THUỘC DỰ ÁN NUÔI EM NĂM HỌC 2024 -2025  

Stt Họ và tên Lớp  Ghi chú  

01 Lù Huy Hoàng NTB   

02 Cà Ngân Hà NTB   

03 Lò Duy Thọ NTB   

04 Hoàng Kim Anh NTC   

05 Quàng Hà Quỳnh Nhi NTC   

06 Vàng A Lập NTC   

07 Ma Anh Duy MGB A   

08 Lò Kim Ngân MGB A   

09 Lò Thị Bảo Hân MGB A   

10 Lù Chí Kiên MGB B   

11 Lê Tấn Phát MGN A   

12 Nguyễn Trường phúc MGN A   

13 Trần Thanh Trúc MGN A   

14 Vì Thị Kim Huyền MGN B   

15 Lò Anh Vũ MGN B   

16 Cà Minh Quân MGN B   

17 Lò Chí Thiện MGL A   

18 Cà Khải Phong MGL A   

19 Lò Thị Hà Thanh MGL A   

20 Lù Quốc Trọng MGL A   

21 Lò Tố Quyên MGL A   

22 Đinh Quỳnh Anh MGL A   

23 Lê T Khánh Linh MGL A   

24 Lường Đức Cường MGL B   

25 Lò An Nhiên MGL B   



26 Lò Nhi Hoàng MGL B   

27 Vì Thị Mai Linh MGL B   

28 Lò Minh Thế MGL B   

29 Trần Phương Thùy MGL B   

30 Lò Anh Quyết MGL B   
 

HIỆU TRƯỞNG   

 
                                                                                                                                               

Lương Thị Xoan 

 


